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BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC HĐCĐPC ĐTNGiờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương SP

Phí ở
chung cư

Thuế
TNCN
2020

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngXLCông

40.332.8284.994.1711.032.671165.000414.500322.200483.2002.576.60045.326.999480.0000,3044.847.00069Tổ quản lý011

14.181.7922.415.1291.009.22955.000149.000114.500171.700915.70016.596.92116.596.921A2311.446.000Trưởng phòngNguyễn Văn ThắngHL-000811

13.240.7971.364.24223.44255.000134.500109.700164.500877.10014.605.039480.0000,3014.125.039A2310.483.000Phó phòngPhạm Văn ĐạiHL-004692

12.910.2391.214.80055.000131.00098.000147.000783.80014.125.03914.125.039A239.797.000Phó phòngVũ Văn QuyếtHL-001553

82.591.4687.879.200919.500495.000848.600534.900802.6004.278.60090.470.6683.150.0001.440.00074.66885.806.000220Tổ chuyên viên082

9.194.824864.40055.00093.40068.200102.300545.50010.059.224900.0009.159.224A236.818.000Chuyên viênVũ Quang ĐứcHL-019414

9.474.126740.40055.00096.30056.10084.200448.80010.214.52610.214.526A275.609.000Chuyên viênNguyễn Văn ThànhHL-000955

8.197.424961.800232.00055.00085.70056.10084.200448.8009.159.2249.159.224A235.609.000Chuyên viênPhạm Thanh TùngHL-070756

9.011.8261.202.700402.50055.00095.70061.90092.800494.80010.214.52610.214.526A276.184.000Chuyên viênPhạm Văn SonHL-001497

9.474.126740.40055.00096.30056.10084.200448.80010.214.52610.214.526A275.609.000Chuyên viênLã Tuấn AnhHL-007098

9.525.402740.90055.00096.80056.10084.200448.80010.266.302900.0009.366.302A245.609.000Chuyên viênNguyễn Văn HậuHL-022179

8.619.6241.019.600285.00055.00090.50056.10084.200448.8009.639.224480.0009.159.224A235.609.000Chuyên viênNguyễn Quang DanhHL-0479810

9.640.324868.90055.00097.90068.200102.300545.50010.509.2241.350.0009.159.224A236.818.000Chuyên viênPhạm Trường HuyHL-0016511

9.453.792740.10055.00096.00056.10084.200448.80010.193.892960.00074.6689.159.224A235.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Quỳnh ChiHL-0123112

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

122.924.29612.873.371919.5001.032.671660.0001.263.100857.1001.285.8006.855.200135.797.667480.0000,303.150.0001.440.00074.668130.653.000289                  Tổng cộng


